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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn Hội đồng chuyên môn Phòng Giáo dục và Đào tạo 

huyện Phong Điền 
 

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 25 tháng 12 năm 2015 về 

việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng 

GD&ĐT huyện; 

Căn cứ Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2013 của 

Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền về việc ban hành Quy chế tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc 

UBND huyện; 

Căn cứ vào nhiệm vụ năm học và yêu cầu nhiệm vụ kiểm tra công tác 

chuyên môn và các hoạt động giáo dục trên địa bàn; 

Theo đề nghị của các bộ phận chuyên môn Phòng GD&ĐT. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

        Điều 1. Kiện toàn Hội đồng chuyên môn Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

Phong Điền, đồng thời cử các ông ( bà) có tên sau tham gia vào Hội đồng: 

 ( kèm theo danh sách Hội chuyên môn) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

Điều 3. Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc; các bộ phận liên quan của 

Phòng GD&ĐT và các cá nhân được ghi tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 

    - Như Điều 1, Điều 3; 

    - Lưu CM, VT. 

TRƯỞNG PHÒNG 

 
 

 

 

 

Nguyễn Phi Hùng 

 

 

 

 

 

 

 

 



 DANH SÁCH HỘI ĐỒNG CHUYÊN MÔN PHÒNG GD&ĐT HUYỆN PHONG ĐIỀN 

( Kèm theo Quyết định số: 415QĐ - PGDĐT ngày  01 /11 /2022 của Phòng GD&ĐT) 

I. TỔ QUẢN LÝ CHUYÊN MÔN: 

 
TT Họ và tên   Chức vụ, đơn vị công tác Công tác được giao 

1 Nguyễn Phi  Hùng Trưởng phòng, Phòng GDĐT 
Chủ tịch - Phụ trách chung và 

cấp THCS 

2 Nguyễn Thị Thanh Tâm P.Trưởng phòng, Phòng GDĐT 
P.Chủ tịch - Phụ trách bậc Tiểu 

học 

3 Đặng Thị Thu Hương P.Trưởng phòng, PhòngGDĐT 
P.Chủ tịch - Phụ trách bậc 

Mầm non 

4 Nguyễn Văn Triển Chuyên viên, Phòng GDĐT 
Thư kí - Phụ trách bộ môn Ngữ 

văn, Lịch sử, Lịch sử và Địa lý 

II. TỔ GIÁO DỤC MẦM NON 

5 Nguyễn Thị Hồng Thư Chuyên viên, Phòng GDĐT Thành viên 

6 Nguyễn Thị Kim Lâu Chuyên viên, Phòng GDĐT Thành viên 

7 Hồ Thị  Hiền HT, MN Phong Hiền I Thành viên 

8 Trịnh Thị Oanh HT, MN Hoa Sen Thành viên 

9 Cao Thị Thu Hà HT, MN Điền Hòa Thành viên 

10 Nguyễn Thị Linh HT, MN Phong Bình II Thành viên 

11 Nguyễn Thị Lý HT, MN Điền Môn Thành viên 

12 Hoàng Thị Ngọc Ánh HT, MN Phong Mỹ I Thành viên 

13 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh HT, MN Phong Xuân I Thành viên 

14 Hoàng Thị Sông Hương HT, MN Phong An 1 Thành viên 

15 Lê Phương Thảo HT, MN Phong Hiền II Thành viên 

16 Nguyễn Thị Thúy Hằng HT, MN Hoa Hướng Dương Thành viên 

17 Phạm Thị Loan HT, MN Phong Hòa I Thành viên 

18 Nguyễn Thị Diệu Hòa HT, MN Phong Hoà II Thành viên 

19 Nguyễn Thị Thu Hạnh HT, MN Phong Bình I Thành viên 

20 Hồ Thị Hà  Trung HT, MN Phong Chương II Thành viên 

21 Nguyễn Thị Thúy Hằng HT, MN Điền Lộc Thành viên 

22 Nguyễn Thị Linh Thảo HT, MN Điền Hải Thành viên 

23 Nguyễn Thị Hoa PHT, MN Phong Xuân I Thành viên 

24 Phạm Thị Mỹ Lệ PHT, MN Phong Sơn I Thành viên 

25 Trần Thị Bích Đào PHT, MN Phong Sơn II Thành viên 

26 Hồ Thị Thu Hà PHT, MN Phong An 1 Thành viên 

27 Hoàng Thị  Lê PHT, MN Phong Hiền II Thành viên 

28 Hoàng Thị Ngọc  Thanh PHT, MN Hoa Sen Thành viên 

29 Nguyễn Thị Xuân  Hương PHT, MN Hoa Hướng Dương Thành viên 

30 Hồ Thị Hồng Thương PHT, MN Phong Hải Thành viên 

31 Hoàng Thị Bảo Thư GV, MN Phong Hiền I Thành viên 

32 Nguyễn Thị             Thi GV, MN Hoa Sen Thành viên 

33 Đặng Thị                 Huệ GV, MN Điền Hòa Thành viên 

34 Thái Thị Thùy         Trang GV, MN phong An 1 Thành viên 

35  Thái Thị Thùy Dương GV, MN Điền Môn Thành viên 



III. TỔ GIÁO DỤC TIỂU HỌC 

36 Hà Trung Trực Chuyên viên, Phòng GD&ĐT Thành viên 

37 Nguyễn Huy Hùng Chuyên viên, Phòng GD&ĐT Thành viên 

38 Nguyễn Đại Ánh HT, TH Điền An Thành viên (Phụ trách Cụm 1) 

39 Hoàng  Phước  Viết HT, TH Phong Chương Thành viên (Phụ trách Cụm 2) 

40 Lê Ngọc  Đại HT, TH Điền Hải Thành viên (Phụ trách Cụm 3) 

41 Trần Thị  Hiếu HT, TH Hương Lâm Thành viên 

42 Lê Thị  Thuỷ HT, TH Trần Quốc Toản Thành viên 

43 Trương Thị Thiên  Lý HT, TH Đông Hiền Thành viên 

44 Văn Thị  Nhàn HT, TH Hòa Mỹ Thành viên 

45 Trần Ngọc  Tuấn HT, TH Đông Nam Sơn Thành viên 

46 Hồ Thị   Thanh HT, TH Phong Xuân Thành viên 

47 Hồ Hữu Hùng HT, TH Điền Lộc Thành viên 

48 Dương Quang  Hòa HT, TH Phò Ninh Thành viên 

49 Hoàng Thị Ánh Ngọc PHT, TH Trần Quốc Toản Thành viên 

50 Phan Thị Hiền  Nhi PHT, TH Đông Nam Sơn Thành viên 

51 Nguyễn Thị Thu Thủy PHT, TH Phò Ninh Thành viên 

52 Lê Thị Minh  Uyên PHT, TH Phong Hòa I Thành viên 

53 Nguyễn Thị Minh  Tâm PHT, TH Tây Bắc Hiền Thành viên 

54 Trần Công  Thành PHT, TH Đông Hiền Thành viên 

55 Đặng Thị Thu  Hà PHT, TH Trần Quốc Toản Thành viên 

56 Hồ Tấn  Hưng PHT, TH Điền Hương Thành viên 

57 Trần Thị  Thủy PHT, TH&THCS Lê Văn Miến Thành viên 

58 Hồ Thị  Hiểu GV, TH Điền Hương Thành viên 

59 Hoàng Thị Thanh Thảo GV, TH Hương Lâm Thành viên 

60 Trần Thành  Công GV, TH Phong Hòa II Thành viên 

61 Nguyễn Thị Ngọc  Liên GV, TH Phong Hòa I Thành viên 

62 Lê Thị Kim Ánh GV, TH Điền Lộc Thành viên 

63 Hồ Văn  Hoang GV, TH Hương Lâm Thành viên môn Mỹ thuật 

64 Nguyễn Thị Diễm Hằng GV, TH Trần Quốc Toản Thành viên môn Mỹ thuật 

65 Lê Thị Huế GV, TH Phong Bình Thành viên môn Mỹ thuật 

66 Trần Thanh  Bính GV, TH&THCS Điền Hòa Thành viên môn Mỹ thuật 

67 Nguyễn Thị Lệ GV, TH Hương Lâm Thành viên môn Âm nhạc 

68 Nguyễn Thị Ni GV, TH Đông Hiền Thành viên môn Âm nhạc 

69 Nguyễn Thị Tâm Phúc GV, TH Trần Quốc Toản Thành viên môn Âm nhạc 

70 Đoàn Thị Thuý Nga GV, TH&THCS Điền Hòa Thành viên môn Thể dục, GDTC 

71 Nguyễn Hữu Bằng GV, TH Phong Bình Thành viên môn Thể dục, GDTC 

72 Trần Thị Tuyết Hồng GV, TH Tây Bắc Sơn Thành viên môn Thể dục, GDTC 

73 Nguyễn Thị Tường  Vi GV, TH Điền An Thành viên môn Tiếng Anh 

74 Nguyễn Thị Nhân GV, TH Phong Hòa II Thành viên môn Tiếng Anh 

75 Hoàng Thị Thanh Thủy GV, TH Đông Nam Sơn Thành viên môn Tiếng Anh 

76 Cao Thị Ngọc Bảo GV, TH Điền Lộc Thành viên môn Tin học 

77 Nguyễn Thị  Nhàn GV, TH Phò Ninh Thành viên môn Tin học 

78 Hoàng Thị Phương  Ngọc GV, TH Điền Hải Thành viên môn Tin học 



 

IV. TỔ GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ 

79 Nguyễn Dư Hà GV, THCS Nguyễn Duy Thành viên,  bộ môn Ngữ Văn 

80 Trần Ngọc  Thạnh GV THCS Điền Lộc Thành viên,  bộ môn Ngữ Văn 

81 Trần Đăng Vinh 

GV, TH&THCS Ng Lộ 

Trạch Thành viên,  bộ môn Ngữ Văn 

82 Lê Thị Hạnh GV, THCS Phong Hiền Thành viên,  bộ môn Ngữ Văn 

83 Nguyễn Thị Khoa  Diễm GV, TH&THCS Điền Hoà 

Thành viên, bộ môn Lịch sử, Lịch 

sử và Địa lý 

84 Nguyễn Ngọc An 
GV, THCS Phong Hòa 

Thành viên, bộ môn Lịch sử, Lịch 

sử và Địa lý 

85 
Trần Văn Bảo GV, THCS Phong Mỹ 

Thành viên, bộ môn Lịch sử, Lịch 

sử và Địa lý 

86 
Hồ  Thảnh GV, THCS Phong Hải 

Thành viên, bộ môn Lịch sử, Lịch 

sử và Địa lý 

87 Nguyễn Viết Văn Chuyên viên, Phòng GDĐT Phụ trách bộ môn Toán, Vật lý 

88 Văn Thị Thu Hương GV, TH&THCS Điền Hòa Thành viên, bộ môn Toán  

89 Nguyễn Văn Thành GV, THCS Phong Hòa Thành viên, bộ môn Toán  

90 Nguyễn Thị Thúy GV, THCS Nguyễn Duy Thành viên, bộ môn Toán  

91 Hoàng Phước Vĩnh Phong GV, THCS Phong Bình Thành viên, bộ môn Toán  

92 Hoàng Lê Vĩnh Tịnh GV, THCS Phong Hiền Thành viên, bộ môn Toán  

93 Nguyễn Văn Khuyên GV, THCS Phong Hòa Thành viên bộ môn Vật lý, KHTN 

94 Nguyễn Hữu  Vỹ GV, THCS Nguyễn Duy Thành viên bộ môn Vật lý, KHTN 

95 Ngô Văn Tạo GV, THCS Phong An Thành viên bộ môn Vật lý, KHTN 

96 Đoàn Ngọc Chinh GV, THCS Phong Mỹ Thành viên bộ môn Vật lý, KHTN 

97 Trương Thị Mỹ  Thùy Chuyên viên, Phòng GDĐT 

Phụ trách bộ môn GDCD; Địa lý, 

Lịch sử và Địa lý, CTGDĐP 

98 Lữ Lượng GV, TH&THCS Điền Hòa 

Thành viên bộ môn Địa lí, Lịch sử 

và Địa lý 

99 
Trịnh Bá  Cường GV THCS Điền Hải 

Thành viên bộ môn Địa lí, Lịch sử 

và Địa lý 

100 
Nguyễn Ngọc Nỹ 

GV, TH&THCS Lê Văn 

Miến 

Thành viên bộ môn Địa lí, Lịch sử 

và Địa lý 

101 
Trần Quang Thạnh GV, THCS Phong Sơn 

Thành viên bộ môn Địa lí, Lịch sử 

và Địa lý 

102 Nguyễn Thị Mỹ Thanh GV THCS Nguyễn Duy Thành viên bộ môn GDCD 

103 Nguyễn Thị  Huyền GV, THCS Phong Sơn Thành viên bộ môn GDCD 

104 Nguyễn Thị Kim Quế GV, TH&THCS Điền Hòa Thành viên bộ môn GDCD 

105 Nguyễn Thị Quỳnh  Châu GV, THCS Phong Hiền 

Phụ trách các môn ngoại ngữ 

THCS,TH, MN. 

106 Phan Thị Bảo  Ân GV, THCS Ng.Tri Phương Thành viên bộ môn Tiếng  Anh  

107 Lê Thị Tho GV, TH&THCS Điền Hòa Thành viên bộ môn Tiếng  Anh  

108 Trần Thị Như Ý GV, THCS Nguyễn Duy Thành viên bộ môn Tiếng  Anh  

109 Mai Thế Lĩnh GV, THCS Nguyễn Duy Thành viên, bộ môn Tiếng  Pháp 

110 Lê Thị Lệ  Thủy GV, THCS Nguyễn Duy Phụ trách bộ môn Hóa học,KHTN 

111 Nguyễn Duy  Sản GV, THCS Phong Hiền Thành viên bộ môn Hóa, KHTN 



112 Nguyễn Duy  Lâm GV, THCS Ng. Tri Phương Thành viên bộ môn Hóa, KHTN  

113 Phạm Xuân Dũng GV, THCS Điền Hải Thành viên bộ môn Hóa, KHTN  

114 Hoàng Thị Kiều  Ly GV, THCS Nguyễn Duy Thành viên bộ môn Hóa, KHTN 

115 Nguyễn Ngọc Tuấn GV, THCS Phong Hòa 

Phụ trách bộ môn Sinh học, Công 

nghệ, thành viên bộ môn KHTN 

116 Phan Thị Xuân  Hà GV, THCS Nguyễn Duy Thành viên bộ môn Sinh, KHTN 

117 Nguyễn Văn Toản GV, THCS Nguyễn Phương Thành viên bộ môn Sinh, KHTN 

118 Nguyễn Thị Kim Anh GV, THCS Phong Mỹ Thành viên bộ môn Sinh, KHTN 

119 Dương Minh Đài GV, THCS Phong Xuân Thành viên bộ môn Công nghệ 

120 Nguyễn Thị Hồng  Thủy GV, THCS Phong An Thành viên bộ môn Công nghệ 

121 Lê Ngọc  Khương Chuyên viên Phòng GDĐT 

Phụ trách môn  ÂN, MT, Nghệ 

thuật, HĐNG, HĐTNHN cấp TH, 

THCS 

122 Trần Ngọc Hiếu GV, THCS Phong Xuân Thành viên bộ môn Mỹ thuật  

123 Đoàn Thanh Hương GV, THCS Ng Tri Phương Thành viên bộ môn Mỹ thuật  

124 Trương Như Sự GV, THCS Phong Hải Thành viên bộ môn Mỹ thuật  

125 Trần Quang Ngọc GV, THCS Nguyễn Duy Thành viên bộ môn Âm nhạc 

126 Lê Thị Ánh Hằng GV, THCS Ng. Tri Phương Thành viên bộ môn Âm nhạc 

127 Văn Thị Liên GV, TH&THCS Điền Hòa Thành viên bộ môn Âm nhạc 

128 Hồ Văn  Thăng 
GV, THCS Nguyễn Duy 

Phụ trách môn Thể dục TH,THCS 

và GDTC 

129 Nguyễn Thị Mỹ  Hương GV, TH&THCS Điền Hòa Thành viên bộ môn Thể dục 

130 Nguyễn Văn Bình GV, THCS Phong Hiền Thành viên bộ môn Thể dục 

131 Nguyễn Quang  Ánh 
Chuyên viên Phòng GDĐT 

Phụ trách môn Tin học cấp TH, 

THCS; CNTT ngành 

132 Nguyễn Thị Sê GV, TH&THCS Điền Hòa Thành viên bộ môn Tin học 

133 Nguyễn Thị Hằng GV, THCS Phong An Thành viên bộ môn Tin học 

134 Trần  Chất GV, THCS Ng Tri Phương Thành viên bộ môn Tin học 

135 Lê Tấn Nhất GV-TPT, THCS Điền Lộc Thành viên bộ môn HĐTNHN 

136 Trần Đình Sử GV-TPT, THCS Phong An Thành viên bộ môn HĐTNHN 

Tổng cộng danh sách có 136 cán bộ, giáo viên./. 
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